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DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 2019
	Số TT
	Tên vị trí việc làm
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	Năm 2019
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	Tổng số
	
	 
	 
	

	A
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
	
	 
	 
	

	I
	Trường cao đẳng….
	
	 
	 
	

	1.1
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	
	 
	 
	

	1.1.1
	Cấp trưởng đơn vị
	
	 
	 
	

	1.1.2
	Cấp phó của người đứng đầu đơn vị
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	1.2
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
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	…
	…
	
	 
	 
	

	1.3
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
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	Kế toán
	
	 
	 
	

	…
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	Trường trung học chuyên nghiệp…
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	Trung tâm GDTX…
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	IV
	Cơ sở giáo dục có tên gọi khác
	
	 
	 
	

	1
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- GDTX
	
	
	
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	V
	Giáo dục phổ thông
	
	 
	 
	

	1
	Trường trung học phổ thông…
	
	 
	 
	

	…
	…
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	Trường trung học cơ sở…
	
	 
	 
	

	…
	…
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	Trường tiểu học
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	4
	Trường mầm non
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	B
	SỰ NGHIỆP Y TẾ
	
	 
	 
	

	1
	Bệnh viện
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	3
	Trung tâm
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	C
	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA- THÔNG TIN- THỂ THAO
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	 
	 
	

	D
	SỰ NGHIỆP KHÁC
	
	 
	 
	

	…
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	Ghi chú: Từng đơn vị sự nghiệp đề nghị các sở, ngành và UBND cấp huyện  tổng hợp đầy đủ các nội dung như mục A.I

	 
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	                                             …. ngày ….. tháng …. Năm                                                               Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)
	



